Thứ hai ngày   30  tháng 3 năm 2020
ÔN TẬP

ĐỀ TOÁN 1:

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM :

 Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng

Câu 1 : a) Số hạng thứ nhất bằng 8, số hạng thứ hai là 10. Tổng của hai số đó là :
A. 5                     B. 15                         C. 17                         D. 18

b) Số  lớn nhất có hai chữ số là:

A. 98                    B. 99                        C. 10                 D.11

Câu 2 : Hai số có tổng bằng 74, số hạng thứ nhất là 14. Vậy số hạng thứ hai là :

A.30                     B. 73                         C. 60                        D. 37

Câu 3:
a) Kết quả của phép tính :  87 cm + 8 cm là :

 A. 95 cm             B.  95 kg                      C.  93                  D. 92 kg

      b) Một tuần lễ có mấy ngày ?

A. 5 ngày              B. 6 ngày                 C. 7 ngày                 D.8 ngày

Câu 4:
a) Muốn tìm  số trừ ta lấy :

            A  Số bị trừ trừ đi hiệu.

            B  Số bị trừ trừ đi số trừ.
            C  Hiệu trừ đi số bị trừ.
            D  Hiệu trừ đi số trừ.
     b) Tìm x , biết  82 – x = 49   

          A. 33                      B. 39                            C.34                                    D. 43

Câu 5 : Trong hình vẽ bên có mấy hình tam giác : 

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8                                                                                                         

Câu 6: Đặt tính rồi tính:
 48 + 23                       100 - 36                        63 - 38                     25  + 75

…………







…………







………….







Câu 7:Tìm x:

       x + 24 =  91                                                               x - 37 = 54        

 ……………………........                                            .....……………….....
                                                         …………………..............                                            ....………………......               

Câu 8: Điền số ?

            4 dm    = .... cm                                           8 dm 4cm = ..... cm

            70  cm  = ..... dm                                          39 cm       =   ...... dm ..... cm       
Câu 9:  Mẹ mua 23 kg gạo nếp, số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp 18 kg. Hỏi mẹ mua bao nhiêu ki- lô- gam gạo tẻ ?

Bài giải:


…


…

…….......................................................................................................................
Câu 10:Trong một phép trừ, biết hiệu là số bé nhất có hai chữ số, số trừ bằng 68. Số bị trừ là:


…


…

…….......................................................................................................................
ĐỀ TOÁN 2

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào đáp án đúng:

Câu 1: Tích của 3 và 2 là:

A. 5
B.6
C. 7
D.8

Câu 2: 5 x 3 được viết thành tổng là:

A. 5 + 3
B. 3 + 5
C. 5 + 5 + 5
D. 3 + 3 + 3 + 3 + 3

Câu 3: 4 kg x 7 =

A. 11 kg
B. 28
C. 28 kg
D. 27 kg

Câu 4: 3 x 2 + 15 =

A.20
B. 21
C. 22
D. 23

Câu 5: Bạn Nam cho 3 bạn, mỗi bạn 5 cái kẹo và còn thừa 2 cái. Hỏi bạn Nam có bao nhiêu cái kẹo?

A. 15 cái kẹo
B. 10 cái kẹo
C. 16 cái kẹo
D. 17 cái kẹo

Câu 6: 2 x 3 + 2 được viết thành phép nhân là:

A. 2 + 3
B. 2x3
C. 2 x 4
D. 2 x 5

II. Phần tự luận
Câu 1: Ghi kết quả tính

3 x 8 =        4 x 6 =           5 x 7 =        3 x 5 =

2 x 9 =        5 x 4 =           3 x 6 =        4 x 10 =

Câu 2: Tính:

a) 3 x 6 + 12 = ……………    b) 4 x 7 + 38 = …………..   c) 3 x 8 – 24 = ...........

                      = ……………                         = …………..                        = ……..

 

Câu 3: Học sinh lớp 2A ngồi học thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 9 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4*: Tìm 2 số sao cho tổng của 2 số đó cũng bằng tích của chúng.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

ĐỀ TOÁN 3:

I. Phần trắc nghiệm:

1. Tổng của dãy tính 6 + 6 + 6 + 6 + 6 là:

A. 32

B. 30 

C. 40 

D. 48

2. Chuyển từ phép cộng sang phép nhân: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =

Đáp án đúng là:

A. 5 x 3 
B. 3 x 5 

C. 5 + 3 

D. 3 + 5

3. 25  > 4 x ….> 20 Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 6 

B. 4 

C. 7 

D. 5

4. Một phòng có 2 cái quạt. Hỏi 5 phòng như vậy có bao nhiêu cái quạt?

Phép tính đúng là:

A. 5 x 2 = 10( cái ) 

B. 2 x 5 = 10( cái quạt) 
C. 2 x 5 = 10 (phòng)

5. Cho phép tính 4 x ….= 4 + 4 + 4 Số cần điền vào chỗ chấm là: 
A. 4

B. 2 

C. 5 

D. 3

II. Tự luận:

Bài 1. Tính:

4 x 10=……

2 x 7 = ……

5 x 1 = ……

4 x 6 = …….

2 x 8 = …….

4 x 5 = …….

3 x 4 = …….

2 x 4 = …….

4 x 8 = …….

5 x 9 = ……

4 x 10 =……

4 x 7 = ……

Bài 2. Tính:

a) 2 x 2 x 6=
………



b) 4 x 1 x 7=……….


       =……….                                                         =………..

Bài 3: Một người mua 4 can nước mắm, mỗi can đựng 5 lít. Hỏi người đó mua tất cả bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4 . Điền dấu (x , +) :

a) 5        2         4 = 14

b) 3        2          4 = 10

ĐỀ TOÁN 4:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a)  Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 98

B. 99

             C. 100

          D. 101

b) Số liền trước của 72 là  số:  

A. 71           B. 73                         C. 74                             D. 75

Câu 2. Kết quả của phép tính

a) 100 – 38 = ….. 

A. 62


B. 72


C. 82


D. 92

b) 77kg + 6kg = ….

A. 93kg             B.  83cm                      C.  83kg                  D. 83

Câu 3. Điền số vào chỗ trống 

A. 20cm = …….dm
C. 100cm = …….dm

B. 5dm = ………cm 
D. 8dm = …….. cm

Câu 4. Các số 76; 61; 65; 26 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A.76; 61; 65; 26

B. 26; 65; 61; 76                 C. 26; 61; 65;76
Câu 5.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Muốn tìm  số trừ ta lấy:

A. Số bị trừ trừ đi hiệu.


B. Số bị trừ trừ đi số trừ.

C. Hiệu trừ đi số bị trừ.


D. Hiệu cộng số trừ.

b) Tìm x , biết  62 – x = 38

A. 33


B. 34


C. 100

D. 24

Câu 6.Hình bên có mấy hình tam giác:
A. 6



B. 7


C. 8



D. 9


Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 47 + 35

b) 66 – 34

c)72 - 45

d) 28 + 49

Câu 8. Tìm x 

a) 19 + x = 33
          b) x – 23 = 46
                       c) 72 – x = 28

Câu 9.  Giải bài toán theo tóm tắt sau:


Lớp 2A: 



Lớp 2B:

Bài giải

Câu 10.Có bao nhiêu số tròn chục có hai chữ số.Viết tất cả các số đó. 
Có ........ số tròn chục có hai chữ số.
Các số đó là : ...................................................................................................

            ........................................................................................................................

ĐỀ TOÁN 5:

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng
Câu 1 : 

     a) Số liền trước số nhỏ nhất có hai chữ số là :

          A. 8                      B. 9                         C. 10                        D. 11

     b) Số tròn chục lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 70 là :

  A. 50                   B. 60                       C. 65                        D.70

Câu 2 : 

       a)  Hiệu của 63 và 36 là: 

          A. 99                     B. 37                         C. 27                     D. 47

       b)  Kết quả của phép tính :  90kg  - 24kg là :

A. 66                    B.  74 kg                   C.  66 kg                D. 76 kg

Câu 3: 
a) Trong các số 34; 78; 69; 87, số nào có hàng đơn vị lớn nhất:

A. 34                     B. 78                       C. 69                       D. 87            

     b) Tìm x , biết  100 – x = 54   

          A. 56                      B. 64                      C.56                        D. 46

Câu 4: Một sợi dây dài 1dm, người ta cắt đi 6cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu 

xăng-ti-mét? 

      A. 4cm                          B. 4 dm                     C. 5 cm                     D. 7dm

Câu 5: Trong hình vẽ bên có mấy hình tam giác : 

             

A .4                               B. 5

C. 6                               D. 7

Câu 6:  Đặt tính rồi tính 
   54 + 17                       74 - 35                        65 - 38                     48 + 44

…………..







…………..







…………...







  Câu 7 : Tìm x: 

       x + 39 =  54                                                              93 -  x =45

 ……………………........                                            .....……………….........                                                         …………………….........                                            ………………..............                                            ....……………….............                                            …………………..........   

 Câu 8: Điền số ? 
            7dm    = .... cm                                           4 dm 5cm = ..... cm

            50cm  = ..... dm                                         77 cm    =   ...... dm ..... cm   

Câu 9:  Thùng to đựng 65l dầu, thùng bé đựng ít hơn thùng to 17l dầu. Hỏi thùng bé đựng bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải:


…


…

…….......................................................................................................................
Câu 10: Tìm một số, biết rằng lấy số tròn chục lớn nhất có hai chữ số trừ đi số đó thì được số lớn hơn 48 và nhỏ hơn 50.

……...................................................................................................................

ĐỀ TIẾNG VIỆT 1

    I- Bài tập về đọc hiểu

Sự tích hai mùa trên đất Tây Nguyên

     Từ thuở xa xưa, khi ông bà chưa sinh ra người Xê- đăng,người Ba-na, người Gia- rai… đất rừng Tây Nguyên còn mịt mù, hỗn độn.

     Bỗng có một con rồng lửa từ đâu bay lại . Đuôi nó ở vùng núi ngọc Linh, cái đầu đã ở vùng Hồ Lắc. Con rồng cứ quần đảo phun lửa mấy tháng liền. Trời đất khô nóng như rang. Khi nó kiệt sức rơi xuống, cả một vùng đất có màu đỏ như gạch.

     Bấy giờ, lại có con rồng nước xuất hiện. Nó cũng to lớn như con rồng lửa. Miệng phun nước trắng trời. Nước phun tới đâu, cây cỏ tươi tỉnh trở lại. Nó bay mãi, bay mãi, đến cao nguyên Plây-cu, còn bao nhiêu nước trong bụng, bèn phun hết xuống thành sông suối.

     Từ đó hằng năm, hai con rồng vẫn thay phiên nhau bay đến làm mưa làm nắng thành hai mùa trên đất Tay Nguyên.

( Phỏng theo Truyện cổ các dân tộc ít người )

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Thuở xưa, đất rừng Tây Nguyên thế nào ?

a- Khô nóng như rang

b- Mịt mù, hỗn độn

c- Tối tăm, mù mịt

2. Hai con rồng đã tạo nên hai mùa gì trên đất Tây nguyên ?

a- Mùa mưa, mùa bão

b- Mùa nắng, mùa gió

c- Mùa khô, mùa mưa

3. Câu chuyện cho em biết Tây Nguyên là vùng đất thế nào ?

a- Là vùng đất đỏ, có nhiều sông suối

b- Là vùng đất đỏ khô nóng như rang

c- Là vùng đất luôn xanh tươi, mát mẻ

(4). Dòng nào dưới đây có thể dùng thay thế cho tên bài ?

a- Câu chuyện về con rồng lửa trên đất tây Nguyên

b- Câu chuyện về con rồng nước trên đất Tây Nguyên

c- Câu chuyện về hai con rồng trên đất Tây Nguyên

  II- Bài tập về Chính tả-Tập làm văn


1. Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng :

a) s hoặc x
	-….ôi đỗ/………….
	-nước..ôi/………

	-dòng ….ông/………
	-…..ông lên/……….


 b) iêt hoặc iêc
	-xem x…./………
	-chảy x……./…….

	-ch……lá/……..
	-ch…….. cây/……..


2. Điền từ chỉ mùa trong năm ( xuân, hạ, thu, đông ) thích hợp với chỗ trống trong bài thơ sau :

Trời

	Mùa…….

Trời là cái tủ ướp lạnh

Mùa…….

Trời là cái bếp lò nung

Mùa……

Trời thổi lá vàng rơi lả tả
	Gọi nắng

Gọi mưa

Gọi hoa

Nở ra

Mùa……………

     (Theo Lò Ngân Sủn )


3. Viết một đoạn văn ( khoảng 5 câu ) nói về cảnh vật mùa thu ( hoặc mùa đông ) ở quê em.

Gợi ý : Cảnh vật mùa thu ( mùa đông ) ở quê em có những nét gì nổi bật ( trời ra sao, mây thế nào ; sông, núi, đồng ruộng, vườn cây có nét gì làm em chú ý …) ? Nhìn cảnh đó, em có cảm nghĩ gì về quê hương ?

Bài làm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ TIẾNG VIỆT 2:

I- Bài tập về đọc hiểu :

Những con chim ngoan

     Tôi vừa đặt chân tới mép vũng nước, chợt thấy ba con chim non vừa bơi qua, còn một con mới đến bờ.

     Chim mẹ thấy tôi, khẽ ra lệnh :

-Pi..u ! Nằm xuống  !

     Ba con chim non nhất tề nằm rạp xuống bãi cỏ. Riêng con thứ tư nằm bẹp ngay xuống nước. Tôi đến cạnh chú chim ấy. Nó vẫn không nhúc nhích. Toàn thân nó ướt sũng. Thương quá, tôi nhẹ nâng chú chim đặt lên bờ. Nó vẫn nằm như chết. Tôi thử bước đi. Chim mẹ nấp đâu đó, hốt hoảng gọi bầy con :

- Cru, cru…! Nhảy lên ! Chạy đi !

      Loáng một cái, cả bốn con chim non bật dậy, vừa kêu chích chích, vừa cắm cắm cổ chạy đến với mẹ .

      “ À ra thế ! Lũ chim này thật đáng yêu biết bao ! ”.

( Theo N. Xla-tkốp )

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Nghe lệnh “ Nằm xuống ” của chim mẹ, con chim non thứ tư đã làm gì ?

a- Nằm bẹp ngay xuống nước

b- Nằm rạp ở mép vũng nước

c- Nằm rạp ngay xuống bãi cỏ

2. Nghe chim mẹ gọi “ Nhảy lên ! Chạy đi ! ” , cả bốn con chim non đã làm gì ?

a- Bật dậy, cắm cổ chạy thật nhanh đến với chim mẹ

b- Bật dậy, kêu chích chích, cắm cổ chạy đến với mẹ

c- Bật dậy, vừa hốt hoảng chạy vừa kêu chích chích 

3. Vì sao tác giả nghĩ rằng “ Lũ chim này thật đáng yêu biết bao ! ” ?

a- Vì lũ chim ngoan, biết yêu thương mẹ

b- Vì lũ chim rất khôn, biết giả vờ chết

c- Vì lũ chim rất ngoan, biết nghe lời mẹ

(4). Theo em, lời khuyên nào dưới đây phù hợp với nội dung câu chuyện ?

a- Hãy lắng nghe lời nói của cha mẹ

b- Hãy yêu quý những con chim nhỏ

c- Hãy ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ

II- Bài tập về chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn

1.Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng :

a) r hoặc d, gi
	-con ……….um/………..

-…..ừng xanh/……….
	-….um sợ/…………..

-…….ừng lại/……….


b) cổ hoặc cỗ
	- truyện……/……….

-……..bài/…………
	-ăn ……../………

-hươu cao……/………


2. Chọn tên loài chim thích hợp ( quạ, cuốc, cò hương, gà, sáo ) điền vào mỗi chỗ trống :

(1) Gầy như ………………

(2) Học như…………kêu

(3) Chữ như………..bới

(4)…….tắm thì ráo, ……….tắm thì mưa

3. Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi đặt dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ chấm.

   Cò là người bạn thân thiết của người nông dân….. Lúc cày cấy……. khi làm cỏ…. người nông dân luôn có cò bên cạnh .cả trong lời mẹ ru cũng có cánh cò “bay lả bay la ”

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

4. Viết 3 – 4 câu nói về tiếng hót ( kêu ) của một loài chim mà em biết .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ TIẾNG VIỆT 3

1.Đọc thầm bài văn sau:

Ước mơ

      Giờ Tập làm văn miệng, cô giáo ra đề: “Kể về ước mơ của em”. Long giơ tay xin nói đầu tiên:

· Em muốn trở thành nhà du hành vũ trụ.

    Cả lớp vỗ tay khen ước mơ của Long rất lớn lao.

· Tiến ước mơ trở thành phi công. Dũng mơ trở thành lính thủy. Trang muốn thành cô giáo, Trà Mi muốn thành diễn viên múa,…. Cả lớp hào hứng, ai cũng mơ ước lớn lên làm một nghề thật oách.

     Riêng Vân ỉu xìu, chẳng nói gì. Cô giáo ngạc nhiên:

-  Sao em không nói ước mơ của mình?

-  Thưa cô, em chỉ ước mẹ em chóng khỏi bệnh. – Vân khẽ nói.

Cả lớp im lặng. Cô giáo dịu dàng nói:

-  Ước mơ của Vân cho thấy em rất hiếu thảo. Mẹ Vân bị bệnh. Vân phải giúp ba chăm sóc mẹ, trông em mà vẫn học giỏi. Cô mong mẹ Vân sớm khỏi, ước mơ của Vân sẽ thành hiện thực.

                                                                             Theo Thu Hằng.

  B. Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt tr​​ước ý trả lời đúng nhất và hoàn thành tiếp các bài tập:      

1)  Đề văn yêu cầu học sinh làm gì?

a) Kể về gia đình Vân.

b) Kể về ước mơ của mình.

c)  Kể về một đứa con hiếu thảo.

2)  Trước đề văn ấy, thái độ của các bạn trong lớp thế nào?

a) Các bạn ỉu xìu.

b) Các bạn chẳng nói gì.

c) Các bạn rất hào hứng.

3) Thái độ của Vân thế nào trước đề văn?

a) Vân rất hào hứng.

b) Vân ỉu xìu, chẳng nói gì.

c) Vân mãi nghĩ, không nghe gì.

4) Vân mơ ước điều gì?

a) Học giỏi.

b) Trở thành cô giáo.

c) Mẹ chóng khỏi bệnh.

5) Cô giáo nhận xét gì về ước mơ của Vân?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       6) Qua bài “Ước mơ” em học tập được bạn Vân điều gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7) Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ tính tình của con người?

a) hiền, ngoan, nhân hậu.

b) cao, thấp, tròn.

c)  xinh, đẹp, dễ thương.

8) Có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong câu sau?

Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh.

 9) Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu:

 Vân phải giúp ba chăm sóc mẹ.
………………………………………………………………………………………………

2.Chính tả (nghe viết) : Voi trả nghĩa

Vài năm sau, tôi chặt gỗ rừng làm nhà. Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên thấy năm, sáu cây gỗ mới đốn đã được đưa về gần nơi tôi ở. Tôi ra rình, thấy hai con voi lễ mễ khiêng gỗ đến. Tôi nhận ra chú voi non ngày trước. Còn con voi lớn, chắc là mẹ nó. Đặt gỗ xuống, voi non tung vòi hít hít. Nó rống khẽ rồi tiến lên, huơ vòi trên mặt tôi. Nó nhận ra hơi quen ngày trước.

3.Tập làm văn: Viết một đoạn văn ngắn tả về cô giáo cũ.
Gợi ý: - Thầy (hoặc cô) tên là gì? dạy em lớp mấy? 

- Thầy (hoặc cô) đã dạy em, giúp em những gì để em tiến bộ? 

- Em muốn làm gì để tỏ lòng biết ơn thầy (hoặc cô)?

ĐỀ TIẾNG VIỆT 4

1. Đọc hiểu:

Con búp bê vải

Ngày sinh nhật Thủy, mẹ đưa Thủy ra phố đồ chơi. Mẹ bảo Thủy chọn một thứ đồ chơi em thích nhất. Đi dọc gần hết phố bán đồ chơi, cô bé nhìn hoa cả mắt, vẫn không biết nên mua gì vì thứ nào em cũng thích. Đến cuối phố, thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bán những con búp bê bằng vải giữa trời giá lạnh, Thủy kéo tay mẹ dừng lại. Bà cụ nhìn hai mẹ con Thủy, cười hiền hậu:

· Cháu mua búp bê cho bà đi!

Thủy nhìn bà, rồi chỉ vào con búp bê được khâu bằng mụn vải xanh, mặt độn bông, hai mắt được chấm mực không đều nhau:

· Mẹ mua con búp bê này đi!

Trên đường về, mẹ hỏi Thủy:

· Sao con lại mua con búp bê này?

Thủy cười:

· Vì con thương bà, Bà già bằng bà nôi, mẹ nhỉ? Trời lạnh thế mà bà không được ở nhà. Con mua búp bê cho bà vui. 

Theo Vũ Nhật Chương

A. Em hãy khoanh tròn vào câu trước ý trả lời đúng dưới đây:

Câu 1: Ngày sinh nhật Thủy, mẹ cùng Thủy đi phố đồ chơi để làm gì ?

a) Để Thủy được nhìn ngắm đồ chơi.

b) Để Thủy được chọn mua búp bê vải.

c) Để Thủy chọn mua món quà em thích nhất.

Câu 2: Vì sao đi gần hết phố Thủy vẫn chưa mua được quà gì ?

a) Vì đồ chơi nhiều đến hoa mắt, thứ gì Thủy cũng thích.

b) Vì Thủy hoa mắt, chóng mặt không muốn chọn gì?

c) Vì nhiều đồ chơi nhưng Thủy chưa thích món gì?

Câu 3: Con búp bê vải mà Thủy mua của bà cụ có đặc điểm gì ?

a) Khâu bằng vải lanh, mặt độn len, hai mắt long lanh.

b) Khâu bằng vải xa tanh, mặt độn bông, hai mắt rất đẹp.

c) Khâu bằng mụn vải, mặt độn bông, hai mắt chấm mực không đều nhau.

Câu 4: Vì sao Thủy mua ngay con búp bê đó ?

a) Vì đó là món quà đẹp nhất.

b) Vì em thương bà cụ bán hàng dưới trời lạnh.

c) Vì em thấy con búp bê đó có vẻ đẹp khác lạ.

Câu 5: Em có suy nghĩ gì về hành động, việc làm của Thủy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Qua câu chuyện trên em học được điều gì ở bạn Thủy?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Câu 7: Câu văn nào dưới đây cấu tạo theo mẫu Ai là gì?
	


a. Thủy kéo tay mẹ dừng lại.
b. Thủy là cô bé có tấm lòng nhân hậu.
c. Thủy mua búp bê vì thương bà cụ.
Câu 8: Những cặp từ nàodưới đây là cặp từ cùng nghĩa ?
a) chăm chỉ - siêng năng
b) chăm chỉ - ngoan ngoãn
c) thầy yêu – bạn mến
Câu 9: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau :

Mẹ bảo Thủy chọn một thứ đồ chơi em thích nhất.
………………………………………………………………………………………..

2. Chính tả: Trăng mọc trên biển

     Biển về đêm đẹp quá ! Bầu trời cao vời vợi, xanh biếc, một màu xanh trong suốt. Nhưng ngôi sao vốn đã lóng lánh, nhìn trên biển lại càng lóng lánh thêm. Bỗng một vầng sáng màu lòng đỏ trứng gà to như chiếc nong đang nhô lên ở phía  chân trời .

3. Tập làm văn: Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu kể về gia đình em.

Gợi ý: - Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai?

· Nói về từng người trong gia đình em.

· Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào?

ĐỀ TIẾNG VIỆT 5

Bài tập về đọc hiểu 

Cây chuối mẹ

     Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối non mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác đâm thẳng lên trời. Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột nhà. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm. Cổ nó mập tròn, rụt lại. Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra báo cho mọi người biết : hoa chuối ngoi lên ngọn rồi đấy.

     Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non. Hoa ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây chuối nghiêng về một phía. Khi cây mẹ bận đơm hoa kết quả thì các cây non cứ lớn nhanh hơn hớn.

     Để làm buồng, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía. Lẽ nào nó để cái hoa to, buồng quả lớn đè giập đứa con đứng bên cạnh ? Không, cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào .

( Theo Phạm Đình Ân )

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

1. Chi tiết nào cho thấy hoa chuối đã ngoi lên ngọn ? ( Đoạn 1 )

a- Tàu lá dài như lưỡi mác đâm thẳng lên trời

b- Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn lấp ló hiện ra

c- Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn

2. Vì sao cây chuối nghiêng về một phía ?

a- Vì cây mẹ ngày càng yếu đuối

b- Vì cây con lớn nhanh dưới gốc

c- Vì hoa chuối ngày càng to và nặng

3. Cây chuối mẹ ngả hoa sang khoảng đất trống để làm gì ?

a- Để cái hoa to, buồng quả lớn phát triển được dễ dàng

b- Để buồng quả không đè giập đứa con đứng bên cạnh

c- Để buồng quả không đè giập những chiếc lá xanh lơ

(4). Qua hình ảnh cây chuối mẹ, tác giả muốn ca ngợi điều gì ?

a- Tình mẫu tử sâu nặng

b- Tình gia đình sâu nặng

c- Tình yêu thương đồng loại

II- Bài tập về chính tả. Luyện từ và câu, Tập làm văn

1. Viết lại các từ ngữ sau khi đã điền đúng 

a) l hoặc n

	- hoa ….ở/……….

-khoai ….ang/……..
	-núi…..ở/……

-nở……ang/………


b) ên hoặc ênh
	-b…..vực/………..

-mũi t…../………
	-b….. cạnh/……..

-nhẹ t……./…….


c) uơ hoặc ua

	-thu……cuộc/…….

-h……. vòi/………
	-th…….nhỏ/……….

-l…….vàng/……….


2. a) Gạch dưới các từ ngữ trả lời cho câu hỏi để làm gì ? trong mỗi câu sau:

(1) Ông em trồng cây na để con cháu có quả ăn

(2) Em trồng cây cúc vạn thọ để lấy hoa ướp trà

(b) Viết tiếp vào chỗ trống từ ngữ thích hợp trả lời cho câu hỏi để làm gì ?

(1) Chúng em trồng nhiều cây xanh……………………………………

…………………………………………………………………………

(2) Toàn trường em trồng nhiều hoa……………………………………

…………………………………………………………………………..

3. Đặt dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ chấm và chép lại đoạn văn sau :

    Mùa xuân….cây gạo gọi đến bao nhiêu chim…Từ xa nhìn lại….cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ ….Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN  1: 

I. TRẮC NGHIỆM: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	
	a
	b
	
	a
	b
	a
	b
	

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	C
	A
	D
	C


II. TỰ LUẬN 
Câu 6: 
                 48                    100                       63                      25                        

           +                       -                           -                      +                            

                 23                      36                       38                      75                              

                 71                      64                       25                    100

 Câu 7:Tìm x: 
      x + 24 = 91                                                                      x - 37 =  54 
      x         = 91 - 24                                                              x         =  54 + 27      
     x          =  39                                                                     x         = 81     

Câu 8: Điền số ?

            4 dm    = ..40.. cm                                           8 dm 4cm = ...84.. cm

            70  cm  = ...7.. dm                                           39 cm       =   ....3.. dm ..9... cm       
Câu 9: 
                                                 Bài giải

Số ki- lô- gam gạo tẻ mẹ mua là: 

                23   +  18  =    41 (kg)                  

              Đáp số: 41  kg     

Câu 10: Hiệu là số tròn chục bé nhất có hai chữ số là: 10            

    Số trừ : 68
                   Vậy số bị trừ  là: 10 + 68 = 78
ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN 2:

I.Trắc nghiệm:

1- B

2-C

3-C

4-B

5-D

6-C

II.Tự luận

1. Ghi kết quả tính

3 x 8 =24        4 x 6 = 24          5 x 7 =35        3 x 5 =15

2 x 9 =18        5 x 4 =20           3 x 6 =18        4 x 10 =40

2.Tính

a) 3 x 6 + 12 = 18 +12    b) 4 x 7 + 38 = 28 +38   c) 3 x 8 – 24 = 24 - 24

                      = 30                                =  66                              = 0

3. Số học sinh lớp 2A có là:


4 x 9= 36 ( học sinh)



Đáp số: 36 học sinh.

4. Vì 2+2=4 và 2×2=4 có tích bằng tổng. 

   Vì 0+0=0 và 0×0=0 có tích bằng tổng. 

Vậy 2 số cần tìm là 2 và 2 hoặc là 0 và 0.
ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN 3

I.Trắc nghiệm

1-B

2-B

3-A

4-B

5-D

II.Tự luận

1. Học sinh tự làm

2. a) 2 x 2 x 6 = 4 x 6



b) 4 x 1 x 7 = 4 x 7


            = 24                                                             = 28

3. Số lít nước nắm người đó mua tất cả là:


4 x 5 = 20 ( l )



Đáp số: 20 lít nước mắm.

4. a) 5 x 2 + 4 = 14


b) 3 x 2 + 4= 10
ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN 4

Câu 1: 

a. B


b. A

Câu 2: 

a. A


b. C

Câu 3: 

A. 2
B. 50

C. 10

D. 80

Câu 4: C

Câu 5: 

a. A


b. D

Câu 6:  C

Câu 7: 

a)    47
b)   66
c)    72
d)     28

      35
                 34
       45
         49

    82
                32
                 27
         77


Câu 8:
a) 19 + x = 33 
b) x – 23 = 46 
         c) 72 – x = 28 

x = 33 – 19

    x        = 46 + 23


x = 72 - 28

x = 14

              x        = 69


x = 44

Câu 9:



Số cây xanh lớp 2B có là





64 + 17 = 81 (cây xanh)



Đáp số: 81 cây xanh


Câu 10: 

- Có 9 số





- 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN 5

I.TRẮC NGHIỆM: 
	Câu


	1
	2
	3
	4
	5

	
	a
	b
	a
	b
	a
	b
	
	

	Đáp án
	B 
	B
	C
	C
	C
	D
	A
	B


II.TỰ LUẬN 
Câu 6: 
                 54                    74                       65                      48                        

           +                       -                           -                      +                            

                 17                    35                       38                      44                              

                 72                    39                       27                      92

     Câu 7: Tìm x:  
      x + 39 = 54                                                              93 - x   =  45
             x  = 54 - 39                                                              x  =  93 - 45      
             x  =  15                                                                    x  =   48

     Câu 8: Điền số ? 

            7dm   = 70 cm                                       4 dm 5cm = 45 cm

            50cm = 5 dm                                         77 cm    =   7 dm 7cm   

      Câu 9: 1 điểm
                                                 Bài giải

Số lít dầu thùng bé đựng là :     

                65   -  17  =  48 ( l )       

        Đáp số: 48 lít            

      Câu 10: 1điểm
· Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là : 90            

· Số lớn hơn 48 và nhỏ hơn 50 là: 49                       
Vậy số cần tìm là: 90 - 49 = 41
ĐÁP ÁN ĐỀ TV 1:

I- 1.b
2.c
3.a
(4).c

II- 1.

a) xôi đỗ - nước sôi ; dòng sông – xông lên

b) xem xiếc – chảy xiết ; chiếc lá – chiết cây

2. Điền theo thứ tự các chỗ trống : đông – hạ - thu – xuân
3. VD : Cảnh vật mùa thu ở quê em thật mát mẻ và tinh khiết. Bầu trời cao xanh vời vợi. Dòng sông trong vắt, chảy lững lờ bên những bãi ngô, ruộng lúa. Các khu vườn cây trái sum sê đã điểm xuyết những chiếc lá vàng. Cảnh thiên nhiên tươi đẹp khi mùa thu về khiến em càng thiết tha yêu quý quê hương.
ĐÁP ÁN ĐỀ TV 2:

I- 1.a
2.b
3.c
(4).c

II- 1.

a) con giun- run sợ ; rừng xanh – dừng lại

b) truyện cổ - ăn cỗ ; cỗ bài – hươu cao cổ
2.

(1) Gầy như cò hương ; (2) Học như cuốc kêu

(3) Chữ như gà bới ; (4) Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.

3. Cò là người bạn thân thiết cảu người nông dân. Lúc cày cấy, khi làm cỏ, người nông dân luôn có cò bên cạnh. Cả trong lời mẹ ru cũng có cánh cò “bay lả bay la ”

4. VD : Những con sơn ca đang nhảy nhót trên sườn đồi. Chúng bay lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng, lảnh lót vang mãi đi xa. Bỗng dưng lũ sơn ca không hót nữa mà bay vút lên nền trời xanh thẳm.
ĐÁP ÁN ĐỀ TV 3

	1-b 
	

	2- c  
	

	3-b
	


4- c 
5.Ước mơ của Vân cho thấy em rất hiếu thảo.
6.Qua bài “Ước mơ” em học tập được bạn Vân một điều là phải biết yêu thương và hiếu thảo với ba mẹ.

7-a - 0,5

	8. Cô giáo chúng em rất yêu thương, quý mến học sinh.


9.Vân phải giúp ba làm gì?
ĐÁP ÁN ĐỀ TV 4

1. Đọc hiểu:

	1-c 
	

	2- a  
	

	3-c  
	


4-b 
5-VD:   - Thủycótấmlòngthươngngười.

          - Thủycótấmlòngnhânhậu.

6-VD:    - Biết giúp đỡ quan tâm người khác.

………………………………

7-b 

	8- a 


9-  Mẹ bảo Thủy làm gì?
ĐÁP ÁN ĐỀ TV 5

I- 1.b
2.c
3.b
(4).a

II- 1.

a) hoa nở- núi lở ; khoai lang – nở nang

b) bênh vực – bên cạnh ; mũi tên – nhẹ tênh
c) thua cuộc – thuở nhỏ ; huơ vòi – lúa vàng

2.a) (1) Ông em trồng cây na để con cháu có quả ăn

(2) Em trồng cây cúc vạn thọ để lấy hoa ướp trà.

b) VD :

(1) Chúng em trồng nhiều cây xanh để môi trường thêm trong sạch

(2) Toàn trường em trồng nhiều hoa để ngôi trường thêm tươi đẹp

3. Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.
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